
南 無 薩 怛 他 蘇 伽 多 耶 阿 羅 訶 帝
nam mô tát đát tha tô già đa gia a ra ha đế

三 藐 三 菩 陀 寫
tam miệu tam bồ đà tỏa

南 無 薩 怛 他 佛 陀 俱 胝 瑟 尼 釤
nam mô tát đát tha phật đà câu tri sắt ni sam

南 無 薩 婆 勃 陀 勃 地 薩 跢 鞞 弊
nam mô tát bà bột đà bột địa tát đá bệ tệ

南 無 薩 多 南 三 藐 三 菩 陀 俱 知 南
nam mô tát đa nam tam miệu tam bồ đà câu tri nam

娑 舍 囉 婆 迦 僧 伽 喃
ta xá ra bà ca tăng già nẩm

南 無 盧 雞 阿 羅 漢 跢 喃
nam mô lô kê a la hán đá nẩm

南 無 蘇 盧 多 波 那 喃
nam mô tô lô đa ba na nẩm

南 無 娑 羯 唎 陀 伽 彌 喃
nam mô ta yết rị đà già di nẩm

南 無 盧 雞 三 藐 伽 跢 喃
nam mô lô kê tam miệu già đá nẩm

三 藐 伽 波 囉 底 波 多 那 喃
tam miệu già ba ra để ba đa na nẩm

南 無 提 婆 離 瑟 赧
nam mô đề bà ly sắt nỏa

南 無 悉 陀 耶 毘 地 耶 陀 囉 離 瑟 赧
nam mô tất đà gia tỳ địa da đà ra ly sắt nỏa

舍 波 奴 揭 囉 訶 娑 訶 娑 囉 摩 他 喃
xá ba noa yết ra ha ta ha ta ra ma tha nẩm



南 無 跋 囉 訶 摩 泥 南 無 因 陀 囉 耶
nam mô bạt ra ha ma nê nam mô nhơn đà ra gia

南 無 婆 伽 婆 帝 嚧 陀 囉 耶 烏 摩 般 帝
nam mô bà già bà đế lô đà ra gia ô ma bát đế

娑 醯 夜 耶 南 無 婆 伽 婆 帝 那 囉 野 拏 耶
ta hê dạ gia nam mô bà già bà đế na ra dã noa gia

槃 遮 摩 訶 三 慕 陀 囉 南 無 悉 羯 唎 多 耶
bàn giá ma ha tam mộ đà ra nam mô tất yết rị đa gia

南 無 婆 伽 婆 帝 摩 訶 迦 羅 耶
nam mô bà già bà đế ma ha ca ra gia

地 唎 般 剌 那 伽 囉 毘 陀 囉 波 拏 迦 囉 耶
địa rị bát lặc na già ra tỳ đà ra ba noa ca ra gia

阿 地 目 帝 尸 摩 舍 那 泥 婆 悉 泥
a địa mục đế thi ma xá na nê bà tất nê

摩 怛 唎 伽 拏 南 無 悉 羯 唎 多 耶
ma đát rị già noa nam mô tất yết rị đa gia

南 無 婆 伽 婆 帝 多 他 伽 跢 俱 囉 耶
nam mô bà già bà đế đa tha già đá câu ra gia

南 無 般 頭 摩 俱 囉 耶 南 無 跋 闍 羅 俱 囉 耶
nam mô bát đầu ma câu ra gia nam mô bạt xà ra câu ra gia

南 無 摩 尼 俱 囉 耶 南 無 伽 闍 俱 囉 耶
nam mô ma ni câu ra gia nam mô già xà câu ra gia

南 無 婆 伽 婆 帝 帝 唎 茶 輸 囉 西 那
nam mô bà già bà đế đế rị trà du ra tây na

波 囉 訶 囉 拏 囉 闍 耶 跢 他 伽 多 耶
ba ra ha ra noa ra xà gia đá tha già đa gia

南 無 婆 伽 婆 帝 南 無 阿 彌 多 婆 耶
nam mô bà già bà đế nam mô a di đa bà gia



跢 他 伽 多 耶 阿 囉 訶 帝 三 藐 三 菩 陀 耶
đá tha già đa gia a ra ha đế tam miệu tam bồ đà gia

南 無 婆 伽 婆 帝 阿 芻 鞞 耶 跢 他 伽 多 耶
nam mô bà già bà đế a sô bệ gia đá tha già đa gia

阿 囉 訶 帝 三 藐 三 菩 陀 耶
a ra ha đế tam miệu tam bồ đà gia

南 無 婆 伽 婆 帝 鞞 沙 闍 耶 俱 盧 吠 柱 唎 耶
nam mô bà già bà đế bệ sa xà gia câu lô phệ trụ rị gia

般 囉 婆 囉 闍 耶 跢 他 伽 多 耶
bát ra bà ra xà gia đá tha già đa gia

南 無 婆 伽 婆 帝 三 補 師 毖 多
nam mô bà già bà đế tam bổ sư tỷ đa

薩 憐 捺 囉 剌 闍 耶 跢 他 伽 多 耶
tát lân nại ra lặc xà gia đá tha già đa gia

阿 囉 訶 帝 三 藐 三 菩 陀 耶
a ra ha đế tam miệu tam bồ đà gia

南 無 婆 伽 婆 帝 舍 雞 野 母 那 曳
nam mô bà già bà đế xá kê dã mẫu na duệ

跢 他 伽 多 耶 阿 囉 訶 帝 三 藐 三 菩 陀 耶
đá tha già đa gia a ra ha đế tam miệu tam bồ đà gia

南 無 婆 伽 婆 帝 剌 怛 那 雞 都 囉 闍 耶
nam mô bà già bà đế lặc đát na kê đô ra xà gia

跢 他 伽 多 耶 阿 囉 訶 帝 三 藐 三 菩 陀 耶
đá tha già đa gia a ra ha đế tam miệu tam bồ đà gia

帝 瓢 南 無 薩 羯 唎 多 翳 曇 婆 伽 婆 多
đế biều nam mô tát yết rị đa ế đàm bà già bà đa

薩 怛 他 伽 都 瑟 尼 釤 薩 怛 多 般 怛 嚂
tát đát tha già đô sắt ni sam tát đát đa bát đát lam



南 無  阿 婆 囉 視 躭 般 囉 帝 揚 岐 囉
nam mô a bà ra thị đam bát ra đế     dương     kỳ ra

薩 囉 婆 部 多 揭 囉 訶
tát ra bà bộ đa yết ra ha

尼 羯 囉 訶 揭 迦 囉 訶 尼
ni yết ra ha yết ca ra ha ni

跋 囉 毖 地 耶 叱 陀 儞 阿 迦 囉 蜜 唎 柱
bạt ra tỷ địa gia sất đà nể a ca ra mật rị trụ

般 唎 怛 囉 耶 儜 揭 唎
bát rị đát ra gia nảnh yết rị

薩 囉 婆 槃 陀 那 目 叉 尼 薩 囉 婆 突 瑟 吒
tát ra bà bàn đà na mục xoa ni tát ra bà dột sắt tra

突 悉 乏 般 那 儞 伐 囉 尼 赭 都 囉 失 帝 南
dột tất phạp bát na nể phạt ra ni giả đô ra thất đế nam

羯 囉 訶 娑 訶 薩 囉 若 闍 毘 多 崩 娑 那 羯 唎
yết ra ha ta ha tát ra nhã xà tỳ đa băng ta na yết rị

阿 瑟 吒 氷 舍 帝 南 那 叉 剎 怛 囉 若 闍
a sắt tra băng xá đế nam na xoa sát đát ra nhã xà

波 囉 薩 陀 那 羯 唎 阿 瑟 吒 南
ba ra tát đà na yết rị a sắt tra nam

摩 訶 揭 囉 訶 若 闍 毘 多 崩 薩 那 羯 唎
ma ha yết ra ha nhã xà tỳ đa băng tát na yết rị

薩 婆 舍 都 嚧 儞 婆 囉 若 闍
tát bà xá đô lô nể bà ra nhã xà

呼 藍 突 悉 乏 難 遮 那 舍 尼 毖 沙 舍 悉 怛 囉
hô lam dột tất phạp nan giá na xá ni tỷ sa xá tất đát ra

阿 吉 尼 烏 陀 迦 囉 若 闍 阿 般 囉 視 多 具 囉
a kiết ni ô đà ca ra nhã xà a bát ra thị đa cụ ra



摩 訶 般 囉 戰 持 摩 訶 疊 多 摩 訶 帝 闍
ma ha bát ra chiến trì ma ha điệp đa ma ha đế xà

摩 訶 稅 多 闍 婆 囉
ma ha thuế đa xà bà ra

摩 訶 跋 囉 槃 陀 囉 婆 悉 儞 阿 唎 耶 多 囉
ma ha bạt ra bàn đà ra bà tất nể a rị gia đa ra

毘 唎 俱 知 誓 婆 毘 闍 耶 跋 闍 囉 摩 禮 底
tỳ rị câu tri thệ bà tỳ xà gia bạt xà ra ma lễ để

毘 舍 嚧 多 勃 騰 罔 迦
tỳ xá lô đa bột đằng vỏng ca

跋 闍 囉 制 喝 那 阿 遮 摩 囉 制 婆 般 囉 質 多
bạt xà ra chế hắt na a giá ma ra chế bà bát ra chất đa

跋 闍 囉 檀 持 毘 舍 囉 遮
bạt xà ra đàn trì tỳ xá ra giá

扇 多 舍 鞞 提 婆 補 視 多 蘇 摩 嚧 波
phiến đa xá bệ đề bà bổ thị đa tô ma lô ba

摩 訶 稅 多 阿 唎 耶 多 囉
ma ha thuế đa a rị gia đa ra

摩 訶 婆 囉 阿 般 囉 跋 闍 囉 商 羯 囉 制 婆
ma ha bà ra a bát ra bạt xà  ra     thương   yết ra chế bà

跋 闍 囉 俱 摩 唎 俱 藍 陀 唎
bạt xà ra câu ma rị câu lam đà rị

跋 闍 囉 喝 薩 多 遮 毘 地 耶 乾 遮 那 摩 唎 迦
bạt xà ra hắt tát đa giá tỳ địa gia kiền giá na ma rị ca

啒 蘇 母 婆 羯 囉 跢 那 鞞 嚧 遮 那 俱 唎 耶
khuất tô mẫu bà yết ra đá na bệ lô giá na câu rị gia

夜 囉 菟 瑟 尼 釤 毘 折 藍 婆 摩 尼 遮
dạ ra thố sắt ni sam tỳ chiết lam bà ma ni giá



跋 闍 囉 迦 那 迦 波 囉 婆
bạt xà ra ca na ca ba ra bà

嚧 闍 那 跋 闍 囉 頓 稚 遮
lô xà na bạt xà ra đốn trỉ giá

稅 多 遮 迦 摩 囉 剎 奢 尸 波 囉 婆
thuế đa giá ca ma ra sát sa thi ba ra bà

翳 帝 夷 帝 母 陀 囉 羯 拏 娑 鞞 囉 懺
ế đế di đế mẫu đà ra yết noa ta bệ ra sám

掘 梵 都 印 兔 那 麼 麼 寫
quật phạm đô ấn thố na mạ mạ tỏa

烏 唎 瑟 揭 拏 般 剌 舍 悉 多
ô hồng rị sắt yết noa bát lặc xá tất đa

薩 怛 他 伽 都 瑟 尼 釤
tát đát tha già đô sắt ni sam

虎 都 嚧 雍 瞻 婆 那
hổ hồng đô lô ung chiêm bà na

虎 都 嚧 雍 悉 耽 婆 那
hổ hồng đô lô ung tất đam bà na

虎 都 嚧 雍
hổ hồng đô lô ung

波 羅 瑟 地 耶 三 般 叉 拏 羯 囉
ba ra sắt địa gia tam bát xoa noa yết ra

虎 都 嚧 雍 薩 婆 藥 叉 喝 囉 剎 娑
hổ hồng đô lô ung tát bà dược xoa hắt ra sát ta

揭 囉 訶 若 闍 毘 騰 崩 薩 那 羯 囉
yết ra ha nhã xà tỳ đằng băng tát na yết ra



虎 都 嚧 雍 者 都 囉 尸 底 南
hổ hồng đô lô ung giả đô ra thi để nam

揭 囉 訶 娑 訶 薩 囉 南 毘 騰 崩 薩 那 囉
yết ra ha ta ha tát ra nam tỳ đằng băng tát na ra

虎 都 嚧 雍 囉 叉 婆 伽 梵
hổ hồng đô lô ung ra xoa bà già phạm

薩 怛 他 伽 都 瑟 尼 釤 波 囉 點 闍 吉 唎
tát đát tha già đô sắt ni sam ba ra điểm xà kiết rị

摩 訶 娑 訶 薩 囉 勃 樹 娑 訶 薩 囉 室 唎 沙
ma ha ta ha tát ra bột thọ ta ha tát ra thất rị sa

俱 知 娑 訶 薩 泥 帝 㘑 阿 弊 提 視 婆 唎 多
câu tri ta ha tát nê đế lệ a tệ đề thị bà rị đa

吒 吒 甖 迦 摩 訶 跋 闍 嚧 陀 囉
tra tra anh ca ma ha bạt xà lô đà ra

帝 唎 菩 婆 那 曼 茶 囉
đế rị bồ bà na man trà ra

烏 莎 悉 帝 薄 婆 都 麼 麼
ô hồng ta tất đế bạc bà đô mạ mạ

印 兔 那 麼 麼 寫
ấn thố na mạ mạ tỏa

囉 闍 婆 夜 主 囉 跋 夜 阿 祇 尼 婆 夜
ra xà bà dạ chủ ra bạt dạ a kỳ ni bà dạ

烏 陀 迦 婆 夜 毘 沙 婆 夜 舍 薩 多 囉 婆 夜
ô đà ca bà dạ tỳ sa bà dạ xá tát đa ra bà dạ

婆 囉 斫 羯 囉 婆 夜 突 瑟 叉 婆 夜
bà ra chước yết ra bà dạ dột sắt xoa bà dạ



阿 舍 儞 婆 夜 阿 迦 囉 蜜 唎 柱 婆 夜
a xá nể bà dạ a ca ra mật rị trụ bà dạ

陀 囉 尼 部 彌 劍 波 伽 波 陀 婆 夜
đà ra ni bộ di kiếm ba già ba đà bà dạ

烏 囉 迦 婆 多 婆 夜 剌 闍 壇 茶 婆 夜
ô ra ca bà đa bà dạ lặc xà đàng trà bà dạ

那 伽 婆 夜 毘 條 怛 婆 夜 蘇 波 囉 拏 婆 夜
na già bà dạ tỳ điều đát bà dạ tô ba ra noa bà dạ

藥 叉 揭 囉 訶 囉 叉 私 揭 囉 訶
dược xoa yết ra ha ra xoa tư yết ra ha

畢 唎 多 揭 囉 訶 毘 舍 遮 揭 囉 訶
tất rị đa yết ra ha tỳ xá giá yết ra ha

部 多 揭 囉 訶 鳩 槃 茶 揭 囉 訶
bộ đa yết ra ha cưu bàn trà yết ra ha

補 丹 那 揭 囉 訶 迦 吒 補 丹 那 揭 囉 訶
bổ đơn na yết ra ha ca tra bổ đơn na yết ra ha

悉 乾 度 揭 囉 訶 阿 播 悉 摩 囉 揭 囉 訶
tất kiền độ yết ra ha a bá tất ma ra yết ra ha

烏 檀 摩 陀 揭 囉 訶 車 夜 揭 囉 訶
ô đàn ma đà yết ra ha xa dạ yết ra ha

醯 唎 婆 帝 揭 囉 訶 社 多 訶 唎 南
hê rị bà đế yết ra ha xả đa ha rị nam

揭 婆 訶 唎 南 嚧 地 囉 訶 唎 南
yết bà ha rị nam lô địa ra ha rị nam

忙 娑 訶 唎 南 謎 陀 訶 唎 南 摩 闍 訶 唎 南
mang ta ha rị nam mê đà ha rị nam ma xà ha rị nam

闍 多 訶 唎 女 視 比 多 訶 唎 南
xà đa ha rị nữ thị tỷ đa ha rị nam



毘 多 訶 唎 南 婆 多 訶 唎 南
tỳ đa ha rị nam bà đa ha rị nam

阿 輸 遮 訶 唎 女 質 多 訶 唎 女
a du giá ha rị nữ chất đa ha rị nữ

帝 釤 薩 鞞 釤 薩 婆 揭 囉 訶 南
đế sam tát bệ sam tát bà yết ra ha nam

毘 陀 耶 闍 瞋 陀 夜 彌 雞 囉 夜 彌
tỳ đà gia xà sân đà dạ di kê ra dạ di

波 唎 跋 囉 者 迦 訖 唎 擔
ba rị bạt ra giả ca hất rị đởm

毘 陀 夜 闍 瞋 陀 夜 彌 雞 囉 夜 彌
tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê ra dạ di

茶 演 尼 訖 唎 擔
trà diễn ni hất rị đởm

毘 陀 夜 闍 瞋 陀 夜 彌 雞 囉 夜 彌
tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê ra dạ di

摩 訶 般 輸 般 怛 夜 嚧 陀 囉 訖 唎 擔
ma ha bát du bát đát dạ lô đà ra hất rị đởm

毘 陀 夜 闍 瞋 陀 夜 彌 雞 囉 夜 彌
tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê ra dạ di

那 囉 夜 拏 訖 唎 擔
na ra dạ noa hất rị đởm

毘 陀 夜 闍 瞋 陀 夜 彌 雞 囉 夜 彌
tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê ra dạ di

怛 埵 伽 嚧 茶 西 訖 唎 擔
đát đỏa già lô trà tây hất rị đởm

毘 陀 夜 闍 瞋 陀 夜 彌 雞 囉 夜 彌
tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê ra dạ di



摩 訶 迦 囉 摩 怛 唎 伽 拏 訖 唎 擔
ma ha ca ra ma đát rị già noa hất rị đởm

毘 陀 夜 闍 瞋 陀 夜 彌 雞 囉 夜 彌
tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê ra dạ di

迦 波 唎 迦 訖 唎 擔
ca ba rị ca hất rị đởm

毘 陀 夜 闍 瞋 陀 夜 彌 雞 囉 夜 彌
tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê ra dạ di

闍 耶 羯 囉 摩 度 羯 囉
xà gia yết ra ma độ yết ra

薩 婆 囉 他 娑 達 那 訖 唎 擔
tát bà ra tha ta đạt na hất rị đởm

毘 陀 夜 闍 瞋 陀 夜 彌 雞 囉 夜 彌
tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê ra dạ di

赭 咄 囉 婆 耆 儞 訖 唎 擔
giả đốt ra bà kỳ nể hất rị đởm

毘 陀 夜 闍 瞋 陀 夜 彌 雞 囉 夜 彌
tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê ra dạ di

毘 唎 羊 訖 唎 知 難 陀 雞 沙 囉 伽 拏 般 帝
tỳ rị      dương    hất rị tri nan đà kê sa ra già noa bát đế

索 醯 夜 訖 唎 擔
sách hê dạ hất rị đởm

毘 陀 夜 闍 瞋 陀 夜 彌 雞 囉 夜 彌
tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê ra dạ di

那 揭 那 舍 囉 婆 拏 訖 唎 擔
na yết na xá ra bà noa hất rị đởm

毘 陀 夜 闍 瞋 陀 夜 彌 雞 囉 夜 彌
tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê ra dạ di



阿 羅 漢 訖 唎 擔
a ra hán hất rị đởm

毘 陀 夜 闍 瞋 陀 夜 彌 雞 囉 夜 彌
tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê ra dạ di

毘 多 囉 伽 訖 唎 擔
tỳ đa ra già hất rị đởm

毘 陀 夜 闍 瞋 陀 夜 彌 雞 囉 夜 彌
tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê ra dạ di

跋 闍 囉 波 儞 具 醯 夜 具 醯 夜
bạt xà ra ba nể cụ hê dạ cụ hê dạ

迦 地 般 帝 訖 唎 擔
ca địa bát đế hất rị đởm

毘 陀 夜 闍 瞋 陀 夜 彌 雞 囉 夜 彌
tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê ra dạ di

囉 叉 罔 婆 伽 梵 印 兔 那 麼 麼 寫
ra xoa vỏng bà già phạm ấn thố na mạ mạ tỏa

婆 伽 梵 薩 怛 多 般 怛 囉 南 無 粹 都 帝
bà già phạm tát đát đa bát đát ra nam mô tý đô đế

阿 悉 多 那 囉 剌 迦 波 囉 婆 悉 普 吒
a tất đa na ra lặc ca ba ra bà tất phổ tra

毘 迦 薩 怛 多 鉢 帝 唎 什 佛 囉 什 佛 囉
tỳ ca tát đát đa bát đế rị thập phật ra thập phật ra

陀 囉 陀 囉 頻 陀 囉 頻 陀 囉 瞋 陀 瞋 陀
đà ra đà ra tần đà ra tần đà ra sân đà sân đà

虎 虎 泮 吒 泮 吒 泮 吒 泮 吒 泮 吒
hổ hồng hổ hồng phấn tra phấn tra phấn tra phấn tra phấn tra



娑 訶 醯 醯 泮 阿 牟 迦 耶 泮
ta ha hê hê phấn a mâu ca gia phấn

阿 波 囉 提 訶 多 泮 婆 囉 波 囉 陀 泮
a ba ra đề ha đa phấn ba ra bà ra đà phấn

阿 素 囉 毘 陀 囉 波 迦 泮 薩 婆 提 鞞 弊 泮
a tố ra tỳ đà ra ba ca phấn tát bà đề bệ tệ phấn

薩 婆 那 伽 弊 泮 薩 婆 藥 叉 弊 泮
tát bà na già tệ phấn tát bà dược xoa tệ phấn

薩 婆 乾 闥 婆 弊 泮 薩 婆 補 丹 那 弊 泮
tát bà kiền thát bà tệ phấn tát bà bổ đơn na tệ phấn

迦 吒 補 丹 那 弊 泮 薩 婆 突 狼 枳 帝 弊 泮
ca tra bổ đơn na tệ phấn tát bà dột lang chỉ đế tệ phấn

薩 婆 突 澁 比 訖 瑟 帝 弊 泮
tát bà dột sáp tỷ lê hất sắt đế tệ phấn

薩 婆 什 婆 唎 弊 泮 薩 婆 阿 播 悉 摩 弊 泮
tát bà thập bà rị tệ phấn tát bà a bá tất ma lê tệ phấn

薩 婆 舍 囉 婆 拏 弊 泮 薩 婆 地 帝 雞 弊 泮
tát bà xá ra bà noa tệ phấn tát bà địa đế kê tệ phấn

薩 婆 怛 摩 陀 繼 弊 泮
tát bà đát ma đà kê tệ phấn

薩 婆 毘 陀 耶 囉 誓 遮 弊 泮
tát bà tỳ đà gia ra thệ giá lê tệ phấn

闍 夜 羯 囉 摩 度 羯 囉
xà dạ yết ra ma độ yết ra

薩 婆 羅 他 娑 陀 雞 弊 泮 毘 地 夜 遮 唎 弊 泮
tát bà ra tha ta đà kê tệ phấn tỳ địa dạ giá rị tệ phấn

者 都 囉 縛 耆 儞 弊 泮 跋 闍 囉 俱 摩 唎
giả đô ra      phược     kỳ nể tệ phấn bạt xà ra câu ma rị



毘 陀 夜 囉 誓 弊 泮
tỳ đà dạ ra thệ tệ phấn

摩 訶 波 囉 丁 羊 乂 耆 唎 弊 泮
ma ha ba ra đinh    dương    xoa kỳ rị tệ phấn

跋 闍 囉 商 羯 囉 夜 波 囉 丈 耆 囉 闍 耶 泮
bạt xà ra     thương    yết ra dạ ba ra     trượng    kỳ ra xà gia phấn

摩 訶 迦 囉 夜 摩 訶 末 怛 唎 迦 拏
ma ha ca ra dạ ma ha mạt đát rị ca noa

南 無 娑 羯 唎 多 夜 泮 毖 瑟 拏 婢 曳 泮
nam mô ta yết rị đa dạ phấn tỷ sắt noa tỳ duệ phấn

勃 囉 訶 牟 尼 曳 泮 阿 耆 尼 曳 泮
bột ra ha mâu ni duệ phấn a kỳ ni duệ phấn

摩 訶 羯 唎 曳 泮 羯 囉 檀 遲 曳 泮
ma ha yết rị duệ phấn yết ra đàn tri duệ phấn

蔑 怛 唎 曳 泮 嘮 怛 唎 曳 泮 遮 文 茶 曳 泮
miệc đát rị duệ phấn lao đát rị duệ phấn giá văn trà duệ phấn

羯 邏 囉 怛 唎 曳 泮 迦 般 唎 曳 泮
yết la ra đát rị duệ phấn ca bát rị duệ phấn

阿 地 目 質 多 迦 尸 摩 舍 那 婆 私 儞 曳 泮
a địa mục chất đa ca thi ma xá na bà tư nể duệ phấn

演 吉 質 薩 埵 婆 寫 麼 麼 印 兔 那 麼 麼 寫
diễn kiết chất tát đỏa bà tỏa mạ mạ ấn thố na mạ mạ tỏa

突 瑟 吒 質 多 阿 末 怛 唎 質 多 烏 闍 訶 囉
dột sắt tra chất đa a mạt đát rị chất đa ô xà ha ra

伽 婆 訶 囉 嚧 地 囉 訶 囉 婆 娑 訶 囉
già bà ha ra lô địa ra ha ra bà ta ha ra



摩 闍 訶 囉 闍 多 訶 囉 視 毖 多 訶 囉
ma xà ha ra xà đa ha ra thị tỷ đa ha ra

跋 略 夜 訶 囉 乾 陀 訶 囉 布 史 波 訶 囉
bạt lược dạ ha ra kiền đà ha ra bố sử ba ha ra

頗 囉 訶 囉 婆 寫 訶 囉 般 波 質 多
phả ra ha ra bà tỏa ha ra bát ba chất đa

突 瑟 吒 質 多 嘮 陀 囉 質 多 藥 叉 揭 囉 訶
dột sắt tra chất đa lao đà ra chất đa dược xoa yết ra ha

囉 剎 娑 揭 囉 訶 閉 㘑 多 揭 囉 訶
ra sát ta yết ra ha bế lệ đa yết ra ha

毘 舍 遮 揭 囉 訶 部 多 揭 囉 訶
tỳ xá giá yết ra ha bộ đa yết ra ha

鳩 槃 茶 揭 囉 訶 悉 乾 陀 揭 囉 訶
cưu bàn trà yết ra ha tất kiền đà yết ra ha

烏 怛 摩 陀 揭 囉 訶 車 夜 揭 囉 訶
ô đát ma đà yết ra ha xa dạ yết ra ha

阿 播 薩 摩 囉 揭 囉 訶
a bá tát ma ra yết ra ha

宅 袪 革 茶 耆 尼 揭 囉 訶
trạch khê cách trà kỳ ni yết ra ha

唎 佛 帝 揭 囉 訶 闍 彌 迦 揭 囉 訶
rị phật đế yết ra ha xà di ca yết ra ha

舍 俱 尼 揭 囉 訶 姥 陀 囉 難 地 迦 揭 囉 訶
xá câu ni yết ra ha lao đà ra nan địa ca yết ra ha

阿 藍 婆 揭 囉 訶 乾 度 波 尼 揭 囉 訶
a lam bà yết ra ha kiền độ ba ni yết ra ha

什 伐 囉 堙 迦 醯 迦 墜 帝 藥 迦
thập phạt ra yên ca hê ca trụy đế dược ca



怛 隷 帝 藥 迦 者 突 託 迦
đát lệ đế dược ca giả dột thác ca

昵 提 什 伐 囉 毖 釤 摩 什 伐 囉 薄 底 迦
ni đề thập phạt ra tỷ sam ma thập phạt ra bạc để ca

鼻 底 迦 室 隷 瑟 蜜 迦 娑 儞 般 帝 迦
tỷ để ca thất lệ sắt mật ca ta nể bát đế ca

薩 婆 什 伐 囉 室 嚧 吉 帝
tát bà thập phạt ra thất lô kiết đế

末 陀 鞞 達 嚧 制 劍 阿 綺 嚧 鉗 目 佉 嚧 鉗
mạt đà bệ đạt lô chế kiếm a ỷ lô kiềm mục khê lô kiềm

羯 唎 突 嚧 鉗 揭 囉 訶 輸 藍 羯 拏 輸 藍
yết rị dột lô kiềm yết ra ha du lam yết noa du lam

憚 多 輸 藍 迄 唎 夜 輸 藍 末 麼 輸 藍
đản đa du lam hất rị dạ du lam mạt mạ du lam

跋 唎 室 婆 輸 藍 毖 栗 瑟 吒 輸 藍
bạt rị thất bà du lam tỷ lật sắt tra du lam

烏 陀 囉 輸 藍 羯 知 輸 藍 跋 悉 帝 輸 藍
ô đà ra du lam yết tri du lam bạt tất đế du lam

鄔 嚧 輸 藍 常 伽 輸 藍 喝 悉 多 輸 藍
ô lô du lam thường   già du lam hắt tất đa du lam

跋 陀 輸 藍 娑 房 盎 伽 般 囉 丈 伽 輸 藍
bạt đà du lam ta phòng án già bát ra     trượng    già du lam

部 多 毖 跢 茶 茶 耆 尼 什 婆 囉
bộ đa tỷ đá trà trà kỳ ni thập bà ra

陀 突 嚧 迦 建 咄 嚧 吉 知 婆 路 多 毘
đà dột lô ca kiến đốt lô kiết tri bà lộ đa tỳ

薩 般 嚧 訶 凌 伽 輸 沙 怛 囉 娑 那 羯 囉
tát bát lô ha lăng già du sa đát ra ta na yết ra



毘 沙 喻 迦 阿 耆 尼 烏 陀 迦
tỳ sa dụ ca a kỳ ni ô đà ca

末 囉 鞞 囉 建 跢 囉
mạt ra bệ ra kiến đá ra

阿 迦 囉 蜜 唎 咄 怛 斂 部 迦 地 栗 剌 吒
a ca ra mật rị đốt đát liểm bộ ca địa lật lặc tra

毖 唎 瑟 質 迦 薩 婆 那 俱 囉
tỷ rị sắt chất ca tát bà na câu ra

肆 引 伽 弊 揭 囉 唎 藥 叉 怛 囉 芻
tứ dẫn già tệ yết ra rị dược xoa đát ra sô

末 囉 視 吠 帝 釤 娑 鞞 釤 悉 怛 多 鉢 怛 囉
mạt ra thị phệ đế sam ta bệ sam tất đát đa bát đát ra

摩 訶 跋 闍 嚧 瑟 尼 釤 摩 訶 般 賴 丈 耆 藍
ma ha bạt xà lô sắt ni sam ma ha bát lặc    trượng     kỳ lam

夜 波 突 陀 舍 喻 闍 那 辮 怛 隷 拏
dạ ba dột đà xá dụ xà na biện đát lệ noa

毘 陀 耶 槃 曇 迦 嚧 彌 帝 殊 槃 曇 迦 嚧 彌
tỳ đà gia bàn đàm ca lô di đế thù bàn đàm ca lô di

般 囉 毘 陀 槃 曇 迦 嚧 彌 跢 姪 他 唵
bát ra tỳ đà bàn đàm ca lô di đá điệc tha án

阿 那 隷 毘 舍 提 鞞 囉 跋 闍 囉 陀 唎
a na lệ tỳ xá đề bệ ra bạt xà ra đà rị

槃 陀 槃 陀 儞 跋 闍 囉 謗 尼 泮
bàn đà bàn đà nể bạt xà ra bán ni phấn

虎 都 嚧 甕 泮 莎 婆 訶
hổ hồng đô lô ung phấn ta bà ha


